	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỐI CAO
	     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số : 565/QĐ-VKSTC
	             Hà Nội, ngày 29  tháng 12  năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và
 giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của 
Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-VKSTC-C1 ngày 20/11/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Xét đề nghị của Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao,
                                                QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, thay thế Quyết định số 116/2011/QĐ-VKSTC-C6 ngày 14/4/2011 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 3. Thủ trưởng đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY CHẾ

Tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao

(Ban hành theo Quyết định số 565/ QĐ-VKSTC ngày 29/ 12 /2017 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm và công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự các cấp (sau đây gọi chung là Viện kiểm sát các cấp) trong việc tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát các cấp, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát các cấp và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong công tác tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tiếp nhận nguồn tin về tội phạm là việc Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát các cấp và cơ quan, tổ chức khác có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của cơ quan, tổ chức, cá nhân, lời khai của người phạm tội tự thú và thông tin về tội phạm do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện;

2. Thu thập nguồn tin về tội phạm là việc Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát các cấp thông qua các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật phát hiện, thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ về tội phạm, người thực hiện hành vi phạm tội;

3. Quản lý nguồn tin về tội phạm là việc Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát các cấp ghi chép vào hệ thống sổ (theo mẫu) về nội dung, nguồn chuyển đến, thời gian tiếp nhận, kết quả xử lý, giải quyết và thống kê, báo cáo để theo dõi, quản lý theo quy định của pháp luật;

4. Xử lý nguồn tin về tội phạm là việc Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát các cấp nghiên cứu, phân loại nguồn tin về tội phạm để xác định có hay không có dấu hiệu của tội phạm và thẩm quyền giải quyết hay là khiếu nại, tố cáo để chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật;
5. Thông tin về tội phạm là thông tin do Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp nhận, thu thập có nội dung phản ánh về vi phạm, tội phạm nhưng chưa rõ dấu hiệu của tội phạm và thẩm quyền giải quyết;

6. Kiểm tra thông tin về tội phạm là việc Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát các cấp thực hiện các hoạt động nghiệp vụ theo quy định của pháp luật để xác định thông tin về tội phạm có hay không có dấu hiệu tội phạm và thẩm quyền giải quyết;

7. Giải quyết nguồn tin về tội phạm là việc Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành kiểm tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật để ra một trong các quyết định quy định tại các điều 147, 148 và 149 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Điều 4. Thẩm quyền giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thẩm quyền giải quyết nguồn tin về tội phạm sau:

1. Tội phạm quy định tại Chương XXIII (Chương các tội phạm về chức vụ), Chương XXIV (Chương các tội xâm phạm hoạt động tư pháp) của Bộ luật Hình sự, xảy ra trong hoạt động tư pháp, thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân mà người thực hiện hành vi phạm tội là một trong những người sau đây:

a) Cán bộ, công chức thuộc Cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành án dân sự; 

b) Người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;

c) Người được giao nhiệm vụ quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; tiếp nhận, quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự;

d) Người được giao nhiệm vụ quản lý, bảo quản vật chứng, tài sản bị niêm phong, bị kê biên, tài khoản bị phong tỏa trong hoạt động tố tụng, thi hành án;

đ) Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an, Trạm Công an (sau đây gọi chung là Công an cấp xã) khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự.

2. Những người thực hiện hành vi phạm tội cụ thể theo quy định của Bộ luật Hình sự thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người thi hành các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có hành vi phạm tội dùng nhục hình quy định tại Điều 373 Bộ luật Hình sự;

b) Những người khác có nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động tư pháp, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự có hành vi phạm tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc quy định tại Điều 375 Bộ luật Hình sự;

c) Người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào chữa có hành vi phạm tội cung cấp tài liệu sai sự thật quy định tại Điều 382 Bộ luật Hình sự;

d) Người giám định, người định giá tài sản, người dịch thuật có hành vi phạm tội từ chối kết luận giám định, định giá tài sản hoặc từ chối cung cấp tài liệu quy định tại Điều 383 Bộ luật Hình sự.

3. Tội phạm quy định tại Chương XXIII (Chương các tội phạm về chức vụ), Chương XXIV (Chương các tội xâm phạm hoạt động tư pháp) của Bộ luật Hình sự, xảy ra trong hoạt động tư pháp do người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp thực hiện mà không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
Điều 5. Thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

1. Khi cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp đến Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát các cấp để tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố thì Điều tra viên, Kiểm sát viên được phân công nhiệm vụ tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố lập biên bản tiếp nhận, ghi chép vào Sổ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm tiếp nhận; tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, họ tên, tuổi, địa chỉ của cá nhân tố giác hoặc báo tin, kiến nghị khởi tố; nội dung tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (trường hợp cần thiết có thể ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc tiếp nhận).

2. Đối với tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được gửi qua dịch vụ bưu chính, điện thoại, phương tiện thông tin đại chúng, hòm thư tố giác, tin báo về tội phạm, hộp thư điện tử tố giác, tin báo về tội phạm thì Điều tra viên, Kiểm sát viên được phân công nhiệm vụ tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố ghi chép vào Sổ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, ghi rõ nguồn, thời gian đăng tải thông tin và các nội dung khác như quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 6. Thủ tục đối với người phạm tội tự thú

1. Khi người phạm tội đến tự thú tại Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát các cấp thì Điều tra viên, Kiểm sát viên được phân công lập biên bản tự thú ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, chỗ ở và lời khai của người phạm tội tự thú. 

2. Trường hợp Viện kiểm sát các cấp tiếp nhận người phạm tội tự thú thì giải quyết như sau:

a) Nếu tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì thông báo ngay cho Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao để tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi tiếp nhận người phạm tội tự thú về tội phạm thuộc thẩm quyền, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo bằng văn bản cho Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 6) để kiểm sát; 

b) Nếu tội phạm không thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì thông báo ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền để tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Phát hiện, thu thập thông tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát các cấp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng khác để phát hiện, thu thập thông tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chương II

CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, THU THẬP, QUẢN LÝ, XỬ LÝ VÀ 

GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA 

VIỆN KIỂM  SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Điều 8. Tiếp nhận, thu thập nguồn tin về tội phạm

1. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp nhận, thu thập nguồn tin về tội phạm bằng các hoạt động sau:

a) Lập “Hòm thư tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm” tại trụ sở: Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Đại diện Thường trực Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao và phòng nghiệp vụ tại các khu vực;

b) Lập “Hộp thư điện tử tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm”;

c) Lập đường dây nóng tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm;

d) Tổ chức công tác trực ban hình sự để tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;

đ) Theo dõi, thu thập tin báo về tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng;

e) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tiếp nhận, thu thập nguồn tin về tội phạm;

g) Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật để tiếp nhận, thu thập nguồn tin về tội phạm.

2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các phòng nghiệp vụ, Điều tra viên, Cán bộ điều tra và công chức khác có trách nhiệm chủ động thu thập, tiếp nhận nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền.

Điều 9. Quản lý nguồn tin về tội phạm

Phòng Tiếp nhận, thu thập và xử lý thông tin về tội phạm (Phòng 1) có trách nhiệm thống nhất quản lý nguồn tin về tội phạm của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Mọi nguồn tin về tội phạm do Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp nhận, thu thập  đều phải chuyển đến Phòng 1 để quản lý theo quy định.

Việc quản lý nguồn tin về tội phạm được thực hiện thông qua hệ thống sổ, hồ sơ, tài liệu.

Điều 10. Xử lý nguồn tin về tội phạm 

1. Việc xử lý nguồn tin về tội phạm do Phòng 1 đề xuất được thực hiện như sau:

a) Trường hợp nguồn tin về tội phạm đã rõ về dấu hiệu tội phạm và thuộc thẩm quyền thì Phòng 1 đề xuất Thủ trưởng Cơ quan điều tra xem xét, quyết định việc khởi tố vụ án hình sự. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Phòng 1 chuyển ngay báo cáo đề xuất cùng toàn bộ tài liệu đến Phòng Tham mưu, tổng hợp  (Phòng 2) để chuyển phòng nghiệp vụ thực hiện các thủ tục khởi tố vụ án, điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự;

b) Trường hợp xác định nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thì Phòng 1 đề xuất Thủ trưởng Cơ quan điều tra xem xét, quyết định việc kiểm tra, xác minh. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Phòng 1 chuyển ngay báo cáo đề xuất cùng toàn bộ tài liệu liên quan đến phòng nghiệp vụ để trình Thủ trưởng Cơ quan điều tra ra Quyết định phân công Phó Thủ trưởng, Điều tra viên, Cán bộ điều tra kiểm tra, xác minh và thông báo cho Phòng 2 vào Sổ theo dõi, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm để quản lý theo quy định;

c) Trường hợp nguồn tin về tội phạm không thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì Phòng 1 đề xuất Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng phụ trách chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật;

d) Trường hợp thông tin về tội phạm chưa rõ nội dung, thẩm quyền giải quyết thì Phòng 1 đề xuất Thủ trưởng Cơ quan điều tra giao Phòng 1 hoặc phòng nghiệp vụ trực tiếp kiểm tra hoặc đề xuất Phó thủ trưởng phụ trách đề nghị Viện kiểm sát các cấp kiểm tra và báo cáo kết quả đến Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Trường hợp Phòng 1 hoặc Viện kiểm sát các cấp trực tiếp kiểm tra thì sau khi có kết quả kiểm tra, Phòng 1 đề xuất lãnh đạo Cơ quan điều tra xử lý như sau: 

Nếu xác định nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì giải quyết như quy định tại điểm b khoản này.

Nếu xác định nguồn tin về tội phạm không thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì giải quyết như quy định tại điểm c khoản này và thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã cung cấp nguồn tin biết. 

Trường hợp phòng nghiệp vụ trực tiếp kiểm tra thì sau khi có kết quả kiểm tra, phòng nghiệp vụ trực tiếp đề xuất Thủ trưởng Cơ quan điều tra giải quyết như quy định tại các điểm a, b, c khoản này và thông báo kết quả cho Phòng 1 để quản lý.

2. Trường hợp phòng nghiệp vụ trực tiếp thu thập nguồn tin về tội phạm và được Thủ trưởng Cơ quan điều tra giao trực tiếp kiểm tra thì phòng nghiệp vụ tiến hành kiểm tra và thông báo kết quả xử lý nguồn tin về tội phạm cho Phòng 1 để quản lý. Sau khi kiểm tra, phòng nghiệp vụ trình Thủ trưởng Cơ quan điều tra giải quyết như quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.

Điều 11. Thời hạn, thủ tục giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

1. Thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự. Trường hợp phải gia hạn thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thì chậm nhất là 05 ngày trước khi hết thời hạn, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao có văn bản đề nghị Vụ 6 gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh.

2. Khi có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 148 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra Quyết định tạm đình chỉ, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao gửi Quyết định này kèm theo tài liệu có liên quan đến Vụ 6 để kiểm sát; gửi Quyết định tạm đình chỉ đến cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, báo tin, kiến nghị khởi tố. 

Khi lý do tạm đình chỉ không còn, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra Quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. Thời hạn giải quyết tiếp không quá 01 tháng kể từ ngày ra Quyết định phục hồi. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ra Quyết định phục hồi, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao gửi quyết định này đến Vụ 6 và cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

3. Khi kết thúc kiểm tra, xác minh và ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự hoặc Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật.

                                         Chương III

TRÁCH NHIỆM VÀ CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA ĐƠN VỊ 

THUỘC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT 

NHÂN DÂN CẤP CAO VỚI CƠ QUAN ĐIỀU TRA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TRONG VIỆC TIẾP NHẬN, THU THẬP, QUẢN LÝ, XỬ LÝ 

VÀ GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM
Điều 12. Trách nhiệm của đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao

1. Đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tiếp nhận, chủ động phát hiện nguồn tin về tội phạm; trường hợp xác định nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì chuyển ngay các tài liệu có liên quan đến Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao để giải quyết theo quy định của pháp luật. Khi Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị kiểm tra ban đầu thông tin về tội phạm hoặc phối hợp giải quyết nguồn tin về tội phạm thì Thủ trưởng đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có trách nhiệm tổ chức thực hiện và thông báo kết quả cho Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

2. Thủ trưởng đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao trực tiếp hoặc phân công cấp phó phụ trách, phân công Kiểm sát viên làm nhiệm vụ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và phối hợp với Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

3. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kết quả xử lý, giải quyết cho các cơ quan, đơn vị đã cung cấp nguồn tin về tội phạm theo quy định của pháp luật.
Điều 13. Công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao với đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

Quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, nếu phát hiện thấy tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhưng do Cơ quan điều tra khác thụ lý thì đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao giải quyết như sau:

1. Trường hợp Cơ quan điều tra chưa khởi tố vụ án hình sự thì Thủ trưởng đơn vị báo cáo, đề xuất Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phụ trách khối ra văn bản yêu cầu Cơ quan điều tra đó chuyển hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao giải quyết theo thẩm quyền; 

2. Trường hợp Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự thì Thủ trưởng đơn vị báo cáo, đề xuất Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phụ trách khối quyết định việc chuyển vụ án hoặc yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh quyết định việc chuyển vụ án đến Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao để giải quyết theo thẩm quyền.

Điều 14. Công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao với Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6) 

1. Vụ 6 thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm ngay từ khi Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp nhận và trong suốt quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm. 

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo bằng văn bản về việc tiếp nhận đó cho Vụ 6.

2. Hàng tuần, Vụ 6 phân công Kiểm sát viên phối hợp với Điều tra viên thuộc Cơ quan điều tra đối chiếu sổ ghi chép của hai đơn vị về việc tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, theo dõi phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm để bảo đảm việc quản lý, xử lý và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

3. Sau khi có Quyết định phân công Phó Thủ trưởng, Điều tra viên, Cán bộ điều tra tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao gửi ngay Quyết định này cho Vụ 6. Vụ 6 kịp thời ra Quyết định phân công Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và gửi ngay Quyết định phân công trên cho Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

4. Trong quá trình kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao chuyển ngay hồ sơ, tài liệu cho Vụ 6 để thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định. Khi xét thấy cần thiết, Vụ 6 phải kịp thời đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh để Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện.
5. Trước khi kết thúc kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm và ra quyết định khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao có văn bản trao đổi để thống nhất với Vụ 6 về hướng xử lý, kèm theo là toàn bộ hồ sơ kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm.

6. Việc giao nhận hồ sơ, tài liệu và công tác phối hợp giữa Vụ 6 với Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao được thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Quy chế này và quy định phối hợp giữa hai đơn vị.
Điều 15. Công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao với Vụ Kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) 

1. Trong quá trình tiếp nhận khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, nếu phát hiện hành vi có dấu hiệu của tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ 12 chuyển ngay các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đến Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Qua nghiên cứu, phân loại, kiểm tra các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố do Vụ 12 chuyển đến, nếu xác định không thuộc thẩm quyền thì Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao chuyển lại cho Vụ 12 để giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Hàng tháng, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Vụ 12 rà soát, đối chiếu khiếu nại, tố cáo theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Công tác phối hợp giữa Vụ 12 và Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao được thực hiện theo Quy chế này và quy định phối hợp giữa hai đơn vị.

Điều 16. Công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao với Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

1. Nếu tiếp nhận được nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì Văn phòng chuyển ngay đến Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao để giải quyết theo quy định của pháp luật. 

2. Hàng tuần, Văn phòng thông báo cho Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông tin đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến trách nhiệm của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

3. Sau khi xử lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm do Văn phòng chuyển đến theo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm thông báo kết quả bằng văn bản cho Văn phòng.

4. Hàng tháng, Phòng Quản lý án hình sự thuộc Văn phòng phối hợp với Vụ 6 và Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao rà soát, nắm tiến độ giải quyết, quản lý và xử lý nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đóng dấu xác nhận đăng ký quản lý đối với hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Điều 17. Công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao với Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

1. Qua công tác thanh tra, nếu phát hiện, thu thập, tiếp nhận được nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao chuyển ngay đến Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao để giải quyết. Sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm do Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao chuyển đến mà xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm nhưng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao chuyển lại các tài liệu có liên quan đến Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao để giải quyết theo thẩm quyền.

2. Quá trình kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự nếu có khiếu nại, tố cáo liên quan đến công chức, viên chức, người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm chuyển đến Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao giải quyết theo thẩm quyền.

3. Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiểm tra, xác minh các vụ việc liên quan đến công chức, viên chức, người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân và những công việc khác theo quy định phối hợp giữa hai đơn vị.

Điều 18. Công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao với Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

1. Trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử, nếu phát hiện nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì Viện kiểm sát nhân dân cấp cao chuyển ngay nguồn tin về tội phạm và các tài liệu có liên quan đến Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao để giải quyết theo quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thu thập được chứng cứ, tài liệu là căn cứ để xem xét kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm thì Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao chuyển ngay các tài liệu có liên quan đến Viện kiểm sát nhân dân cấp cao để xem xét, quyết định việc kháng nghị. 

Chương IV

CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

 CẤP TỈNH, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, VIỆN KIỂM SÁT

 QUÂN SỰ CÁC CẤP VỚI CƠ QUAN ĐIỀU TRA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN

 DÂN TỐI CAO TRONG VIỆC TIẾP NHẬN, THU THẬP, QUẢN LÝ,

 XỬ LÝ VÀ GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM

Điều 19. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự các cấp và Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao

1. Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tiếp nhận, chủ động phát hiện nguồn tin về tội phạm; trường hợp xác định nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì chuyển ngay nguồn tin về tội phạm và các tài liệu có liên quan đến Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tiếp nhận, thu thập nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao xảy ra tại Công an cấp xã, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, Cảnh sát biển, Kiểm ngư, các cơ quan của Công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, các cơ quan khác trong Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc do người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp khác thực hiện thuộc phạm vi quản lý.

Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự trung ương là đầu mối tổng hợp, quản lý tình hình tội phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp thuộc phạm vi quản lý và cung cấp cho Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp trực tiếp hoặc phân công cấp phó phụ trách; giao cho một đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự trung ương và Kiểm sát viên làm nhiệm vụ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và phối hợp với Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

3. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kết quả xử lý, giải quyết cho Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự các cấp đã chuyển nguồn tin về tội phạm theo quy định. 

4. Nếu phát hiện nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương thì Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao chuyển ngay hồ sơ, các tài liệu có liên quan đến Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương, đồng thời thông báo cho Viện kiểm sát quân sự trung ương để kiểm sát theo quy định.

Điều 20. Công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao với Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trong việc tiếp nhận, thu thập, phân loại, xử lý nguồn tin về tội phạm

1. Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận đầy đủ mọi nguồn tin về tội phạm và ghi chép vào Sổ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm. Sau khi nghiên cứu phân loại, nếu có căn cứ xác định nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì giải quyết như sau:

a) Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh chuyển ngay nguồn tin về tội phạm cùng các tài liệu có liên quan đến Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao để giải quyết theo thẩm quyền;

b) Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện báo cáo ngay Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh. Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh nghiên cứu phân loại và chuyển ngay nguồn tin về tội phạm đó cùng các tài liệu có liên quan đến Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao để giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp vì lý do cấp thiết của vụ việc thì Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện báo cáo Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, đồng thời báo cáo ngay đến Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao để kịp thời giải quyết.

2. Trường hợp Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu kiểm tra ban đầu đối với thông tin về tội phạm xảy ra ở địa phương, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra cùng các tài liệu có liên quan đến Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao để giải quyết theo quy định của pháp luật. 

3. Quá trình thực hiện công tác kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ ban đầu, khi có căn cứ xác định vụ việc thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện ra văn bản yêu cầu Cơ quan điều tra cùng cấp chuyển ngay các tài liệu đã thu thập được đến Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao để tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền.

 Điều 21. Công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao với Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trong việc giải quyết nguồn tin về tội phạm 

1. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp chủ yếu với Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trong việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. Trường hợp trực tiếp làm việc với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện thì Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo cho Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh biết để phối hợp chỉ đạo.

2. Trường hợp cần thiết, theo yêu cầu của Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh phân công phòng nghiệp vụ hoặc Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện có liên quan phối hợp với Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Điều 22. Công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao với Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trong việc giải quyết tranh chấp về thẩm quyền

Quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp nếu phát hiện nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhưng Cơ quan điều tra khác đang thụ lý, giải quyết thì thực hiện như sau:

1. Nếu Cơ quan điều tra chưa khởi tố vụ án hình sự thì Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh ra văn bản yêu cầu Cơ quan điều tra đó chuyển hồ sơ, tài liệu đã thu thập được đến Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao để giải quyết theo thẩm quyền. Nếu Cơ quan điều tra đó không thực hiện yêu cầu thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 150 Bộ luật Tố tụng hình sự;

2. Nếu Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự thì Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh căn cứ Điều 169 Bộ luật Tố tụng hình sự quyết định việc chuyển vụ án đến Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao giải quyết theo thẩm quyền.

Chương V

CÔNG TÁC BÁO CÁO, THỐNG KÊ, KIỂM TRA, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

Điều 23. Công tác báo cáo, thống kê 
1. Công tác báo cáo, thống kê được thực hiện theo các quy định về chế độ thông tin, báo cáo, quản lý công tác; chế độ báo cáo thống kê trong ngành Kiểm sát nhân dân và Quy chế này.

2. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất đến Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tình hình tội phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp và kết quả công tác tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền.

3. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm thống kê, tổng hợp và báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tình hình thực hiện Quy chế này.

4. Viện kiểm sát các cấp và Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp chặt chẽ trong công tác báo cáo, thống kê về tình hình tội phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp và việc tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

5. Đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh có báo cáo định kỳ (hàng tháng, 06 tháng, 12 tháng) về tình hình tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao xảy ra trong phạm vi lĩnh vực đơn vị quản lý và kết quả công tác phối hợp gửi đến Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao (theo mẫu báo cáo kèm theo).

Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo về tình hình tội phạm và kết quả công tác phối hợp của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện cho Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 
Điều 24. Công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiểm tra, đối chiếu số liệu, hướng dẫn nghiệp vụ để thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế này. 

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thường xuyên có thông báo rút kinh nghiệm, đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết công tác tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Điều tra viên, Cán bộ điều tra, công chức khác làm nghiệp vụ của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát các cấp trong việc thực hiện Quy chế này.

Chương VI

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 25. Khen thưởng

1. Các đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao được khen thưởng. 

2. Các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này được xét đề nghị khen thưởng đột xuất theo quy định.

Điều 26. Xử lý vi phạm

Đơn vị, cá nhân có vi phạm trong việc thực hiện Quy chế này, tuỳ tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và của ngành Kiểm sát nhân dân.
Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 27. Hiệu lực thi hành

	1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

2. Quy chế này thay thế Quy chế tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Ban hành kèm theo Quyết định số 116/2011/QĐ-VKSTC-C6  ngày 14/4/2011 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao).
Điều 28. Tổ chức thực hiện
1. Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thủ trưởng  đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh những nội dung cần sửa đổi, bổ sung thì kịp thời báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét giải quyết./.                                                                          


